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Văn bản:
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
- O Hen-ri –

	Phần hướng dẫn
- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 
- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI

	
	CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

	Hoạt động 1 : Hướng dẫn Đọc-hiểu chú thích
- Em hãy mở SGK/89 đọc chú thích (*)
-Nêu những nét nổi bật về nhà văn O Hen-ri và văn bản “ Chiếc lá cuối cùng”.


- Em biết gì về tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng”. Nêuxuất xứ văn bản.
+ Thể loại
+Phương thức biểu đạt
+Bố cục


Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản
+ Tìm chi tiết mtả dáng vẻ, giọng nói của Giôn-xi?
+ Hình dung của em về nhân vật Giôn-xi từ chi tiết miêu tả dáng vẻ, giọng nói?
+ Việc Giôn-xi mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành mành và ra lệnh kéo nó lên là vì lí do gì?
+ Em hiểu gì về trạng thái tinh thần của Giôn-xi qua câu nói: “đó là chiếc lá cuối cùng…chết”?
+ Xiu đã dùng lời lẽ yêu thương để an ủi Giôn-xi. Giôn-xi đáp lại bằng thái độ và suy nghĩ gì?
+ Điều đó cho ta hiểu thêm gì về tâm hồn con người của Giôn?
Em hãy theo dõi phần tiếp theo của văn bản.
+ Sau đêm mưa gió dữ dội, khi chiếc mành mành được kéo lên lúc trời vừa hửng sáng Giôn-xi đã phát hiện ra điều gì?
+ Theo em, Giôn-xi đã cảm nhận được điều gì từ chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó?
+ Từ đó có những thay đổi gì đối với Giôn-xi?
+ Những thay đổi ấy cho thấy nhu cầu gì đã trở lại với Giôn-xi? 
+ Chiếc lá có ý nghĩa gì đối với Giôn-xi?
+ Theo em, vì sao con người có thể vựơt qua cái chết chỉ vì một chiếc lá mỏng manh vẫn còn sống ở trên cây?

+ Tình yêu thương của Xiu với Giôn-xi được thể hiện qua những chi tiết nào?
+ Vì sao Xiu lại lo sợ khi thấy những chiếc lá thường xuân đã rụng gần hết như vậy?
+ Ngoài ra tình thương yêu ấy còn được thể hiện ở những chi tiết nào?
-lời nói?
-việc làm?
+ Qua tất cả những chi tiết ấy, ta bắt gặp ở Xiu một tấm lòng như thế nào?

+ Cụ Bơ-men được giới thiệu là người như thế nào?
+ Khi nhìn thấy chiếc lá thường xuân đua nhau rụng cụ Bơ-men có tâm trạng gì?
+ Trước tâm trạng đó cụ Bơ-men đã có hành động gì? Với mục đích gì?
+ Vẽ chiếc lá với mục đích ấy nhưng cuối cùng như thế nào? Vìsao cụ chết?
+ Cái chết ấy, đã thể hiện ở cụ một phẩm chất gì?
GD:Em học được điều gì ở cụ Bơ-men và Xiu?
LH: Tục ngữ - Ca dao VN: 
-Thương người như thể thương thân.
 - Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  Người trong một nước phải thương nhau cùng.
+ Tại sao người bạn của Giôn-xi lại gọi chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác?
- HS: Suy nghĩ, trả lời
+ Từ đây, em hiểu gì thêm về ý nghĩa của truyện “Chiếc lá cuối cùng”?
TH: Cây bút thần (lớp 6).

Hoạt động 3:Hướng dẫn Tổng kết :
- Qua văn bản “ Chiếc lá cuối cùng” của Ohen-ri, em cảm nhận được gì về tư tưởng và tài năng của Ohen-ri?
	I. Đọc-hiểu chú thích:
1.Tác giả: (SGK/Tr.89)
-  O Hen-ri (1862 -1910)
- Là nhà văn Mĩ, chuyên viết truyện ngắn.
- Có lòng thông cảm đối với người nghèo bất hạnh.
 2. Tác phẩm
* Xuất xứ: Đoạn trích là phần cuối của tác phẩm.
* Thể loại: Truyện ngắn
* Phương thức biểu đạt: Tự sự + Miêu tả + Biểu cảm
* Bố cục: 3 phần
II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Diễn biến tâm trạng của Giôn-xi.
a. Giôn-xi đợi cái chết.
- Giọng thều thào, mắt thẫn thờ
→ yếu đuối, cạn kiệt cả sức sống.
- Chờ chiếc lá cuối cùng rụng ->chết.
→ Chán nản, không còn tin vào sự sống của mình.
 Tâm hồn cô đơn, tuyệt vọng.








b. Giôn-xi vượt qua cái chết.
- Qua đêm mưa gió chiếc lá vẫn còn.
Thấy mình tệ, tự phê bình mình.
- Đòi ăn, soi gương, uống sữa, ngồi dậy, đặc biệt là muốn vẽ vịnh Na plơ.
Muốn được sống và hoạt động.

 Chiếc lá là động lực thúc đẩy niềm tin, tình yêu sự sống cho Giôn-xi.








   2. Tình thương yêu của Xiu.
- Lo sợ khi thấy chiếc lá thường xuân đã rụng gần hết.
→ Sợ Giôn-xi chết.
- Động viên, an ủi, chăm sóc Giôn-xi tận tình.
Tấm lòng nhân ái, thấm đượm tình người.





   3. Kiệt tác của Bơ-men.
- Cụ Bơ-men: là hoạ sĩ nghèo, khát vọng vẽ một bức tranh kiệt tác.
- Lo lắng cho số phận của Giôn-xi.
→ Lẳng lặng vẽ chiếc lá cuối cùng để cứu Giôn-xi.
→ Cụ chết vì sưng phổi.
 Cao thượng, quên mình vì người khác.










- Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác vì: 
 + Sinh động, giống như thật.
 + Tạo ra sức mạnh, khơi dậy sức sống trong tâm hồn của Giôn-xi.
 + Được vẽ bằng cả tình thương bao la và lòng hi sinh cao thượng.
III  Ghi nhớ :SGK T 90



Tiếng Việt:
TÌNH THÁI TỪ

	Phần hướng dẫn
- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: một, hướng dẫn học tập và hai là phần ghi bài. 
- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần Hướng dẫn học tập, sau đó ghi bài vào vở.

	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	GHI BÀI

	
	

	Trong khi nói và viết, ngoài việc sử dụng những từ loại chính như danh từ, động từ, tính từ, … ta còn sử dụng nhiều từ loại khác để tăng hiệu quả cho nội dung diễn đạt. Một trong những từ loại đó là tình thái từ.
	

	
	                   I. TÌM HIỂU CHUNG

	 H.  HS đọc VD SGK 80 và cho biết các câu a,b,c thuộc kiểu câu gì?
H. Những từ  nào trong ví dụ giúp cho câu thể hiện câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán rõ nhất? 
H. Ở ví dụ d. Em chào cô ạ! Từ ạ biểu thị sắc thái tình cảm gì của người nói?
H. Theo em, có thể bỏ từ ạ được không? Vì sao?
H. Tương tự nếu bỏ từ à, đi, thay trong các ví dụ a,b,c ý nghĩa của câu có thay đổi không? 
H. Các từ à, đi, thay, ạ là tình thái từ. vậy em hiểu tình thái từ là gì?
H. Theo các em, tình thái từ thường dùng những từ nào để tạo câu cầu khiến, câu nghi vấn, câu cảm thán và biểu thị sắc thái tình cảm?
VD: Trong các câu sau từ nào là tình thái từ, từ nào không phải là tình thái từ?
a. Em thích trường nào thì thi vào trường ấy.
                               
                           Đại từ
b. Nhanh lên nào anh em ơi. 
                      
                Tình thái từ
  Lưu ý: Tình thái từ không có khả năng độc lập tạo thành câu, không làm thành phần biệt lập của câu như thán từ.
	I. Chức năng của tình thái từ:
 1. Ví dụ: SG/80
a. à      Nghi vấn
b. đi      Cầu khiến
c. thay    Cảm thán
d. ạ     Biểu thị sắc thái tình cảm lễ phép












2. Ghi nhớ: SGK/81




	*HS đọc VD. Sgk trang 81.
H. Các từ gạch chân( in đậm) được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp nào( Quan hệ tuổi tác, thứ bậc xã hội, tình cảm…)


H. Qua tìm hiểu các ví dụ trên, em hãy cho biết khi nói hoặc viết chúng ta cần chú ý sử dụng tình thái từ như thế nào?
	II. Sử dụng tình thái từ
1. Ví dụ: SG/81
- Bạn chưa về à ?   -> Hỏi, thân mật
-  Thầy mệt ạ?    -> hỏi, lễ phép
 - Bạn giúp tôi một tay nhé!  -> cầu khiến, thân mật
  - Bác giúp cháu một tay ạ! -> cầu khiến, lễ phép
2. Ghi nhớ: SGK/81

	-Học sinh hoàn thành các bài tập SGK


	III. LUYỆN TẬP
Bài  tập1:
- Xaùc ñònh tình thaùi töø : b,c,d,h.
-a,d,e,g khoâng phaûi tình thaùi töø.
Bài  tập2:
a- Chöù ? : nghi vaán, duøng trong tröôøng hôïp ñaõ ít nhieàu khaúng ñònh.
b- Chöù ! : nhaán maïnh ñieàu vöøa khaúng ñònh cho laø khoâng theå khaùc ñöôïc.
c- Ö : Hoûi vôùi thaùi ñoä phaân vaân.
d – Nhæ : Thaùi ñoä thaân maät.
ñ-Nheù ! : Daën doø, thaùi ñoä thaân maät
e – Vaäy : Thaùi ñoä mieãn cöôûng .
g- Cô maø : Thaùi ñoä thuyeát phuïc .

	Dặn dò:
-Nắm kiến thức bài học. Làm bài tập trong sgk
-Sưu tầm bài thơ ,bài ca dao , tục ngữ …  có sử dụng tình thái từ.

	




	
PHIẾU HỌC TẬP.

Bài 1. Xác định tình thái từ trong các câu sau:

a. Anh đi đi!
b. Mẹ đi làm về chưa ạ?
c. Sao mà lắm nhỉ cơ chứ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Cho một câu có thông tin sự kiện: An đi học
Dùng tình thái từ để thay đổi sắc thái ý nghĩa của câu trên.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Đặt câu với các từ: ư, đấy, chứ, với.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 4 : Đặt câu hỏi có dùng các tình thái từ nghi vấn phù hợp với những quan hệ xã hội:
-Hs với thầy (cô ) giáo.
-Hs với bạn bè cùng lứa tuổi
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










LUYỆN TẬP TÌNH THÁI TỪ

Câu 1: Tình thái từ là gì?
A. Là những từ dùng làm dấu hiệu biểu lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói hoặc dùng để gọi đáp.
B. Là những từ được thêm vào câu để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói và người viết.
C. Là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói.
D. Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu, dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến từ ngữ đó.
Câu 2: Quan sát những từ in đậm trong các ví dụ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
a. “Mẹ đi làm rồi à?”
b. “Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo.
- Con nín đi!”
(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)
c. “Thương thay cũng một kiếp người
Khéo thay mang lấy sắc tài làm chi!”
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
d.“Em chào cô ạ!”
Tất cả các từ in đậm trong các câu trên đều là tình thái từ?
A. Đúng
B. Sai
Câu 3: Khi sử dụng tình thái từ, cần chú ý điều gì?
A. Tính địa phương
B. Phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
C. Không được sử dụng biệt ngữ
D. Phải có sự kết hợp với các trợ từ
Câu 4: Câu nào dưới đây không sử dụng tình thái từ?
A. Nếu vậy, tôi chẳng biết trả lời ra sao.
B. Giúp tôi với, lạy Chúa!
C. Tôi đã chẳng bảo ngài cẩn thận đấy ư?
D. Những tên khổng lồ nào cơ?
Câu 5: Từ mà trong câu văn sau thuộc từ loại nào?
“Trưa nay các em được về nhà cơ mà.”
A.Thán từ                    B.Tình thái từ                 C. Trợ từ                   D. Quan hệ từ
Câu 6: Câu văn nào trong đoạn văn dưới đây có chứa tình thái từ ?
A. Đã dậy rồi hả trầu?
B.Quyển truyện này hay ơi là hay.
C. Nào đi tới! Bác Hồ ta nói…
B. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Câu 7: Câu văn nào trong đoạn văn dưới đây có chứa tình thái từ?
A. Ôi! Sáng xuân nay xuân 61
B.Này! Con đừng làm như thế
C. Vệ sĩ thân yêu ở lại nhé!
D. Chiều biên giới em ơi!
Câu 8: Từ  “đi” trong câu: “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!” thuộc loại tình thái nào dưới đây?
A. Tình thái từ cảm thán 
B. Tình thái từ nghi vấn
C. Tình thái từ cầu khiến 
D. Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm
Câu 9: Câu nào dưới đây sử dụng tình thái từ cầu khiến?
A. Anh không muốn kết bạn với nó à?
B. Bác nghỉ, tôi về đây ạ!
C. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?
D. Thôi im đi, anh bạn Xan-chô.
Câu 10: Câu nào dưới đây sử dụng tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm?
A. Đừng hòng bắt được nó nhé!
B. Thật là may mắn lắm thay!
C. Hãy đứng lên đi!
D. Có đi hay không thì bảo chứ?
